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DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC DUYỆT
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TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NĂM SINH LỚP Học lực HẠNH
KIỂM Ghi chú

1 0467141009 HỒ HỮU CAI 25/05/1991 CĐNĐT14A KHÁ A
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2 0303131020 NGUYỄN VĂN ĐẠT 25/05/1995 CĐĐĐT13ĐA KHÁ A

3 0226141018 ĐỖ VĂN HẢI 15/03/1996 TCĐT14A KHÁ A

4 0308131029 NGUYỄN VĂN VŨ LINH 31/08/1995 CĐĐTTT13A KHÁ A

5 0303131418 HUỲNH VĂN LỘC 01/01/1995 CĐĐĐT13ĐT3 GIỎI A

6 0301141422 NGUYỄN TRẤN HỒNG QUÂN 30/12/1996 CĐCK14D KHÁ A

7 0223141071 NGUYỄN PHÚ THÀNH 07/08/1995 TCÔTÔ14A TBK A

8 0470141002 HOÀNG ĐỨC VÂN ANH 18/12/1995 CĐNKT14 KHÁ A

9 0226141019 PHẠM TẤN HẢI 07/09/1996 TCĐT14A KHÁ A

10 0302141429 HUỲNH VĂN KHÁNH 20/07/1996 CĐÔTÔ14D KHÁ A

11 0470141039 TRẦN THỊ ÁNH NGỌC 25/12/1994 CĐNKT14 GIỎI A

12 0221141049 VÕ HUỲNH NHƯ 09/04/1996 TCCK14A TBK A

13 0465131175 NGÔ VĂN THẾ PHƯƠNG 13/08/1991 CĐNÔTÔ13B TBK A

14 0302131177 LÊ CÔNG THÁI 01/07/1995 CĐÔTÔ13B TBK A

15 0470141070 NGUYỄN THỊ KIM THÚY 02/12/1995 CĐNKT14 KHÁ A

16 0225151073 DƯƠNG VĂN TIẾN 14/07/1997 TCNL15A GIỎI A

17 0223141086 NGUYỄN CHÍ TRUNG 17/03/1993 TCÔTÔ14A GIỎI A

18 0308141096 PHẠM NGÔ TRUNG 17/08/1996 CĐĐTTT14A KHÁ A

19 0303141798 NGUYỄN QUANG VINH 04/11/1995 CĐĐĐT14G KHÁ A

20 0303131092 NGUYỄN TỔNG VINH 02/04/1995 CĐĐĐT13ĐA KHÁ A

1 0302141258 HỒ THANH BẢO 07/03/1996 CĐÔTÔ14C GIỎI A
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nh2 0301141009 ĐẶNG NGỌC CHƯƠNG 27/08/1996 CĐCK14A TBK A

3 0303141693 PHẠM VĂN CÔNG 04/12/1993 CĐĐĐT14G KHÁ A

4 0464151107 NGUYỄN HUỲNH ĐỨC 14/02/1997 CĐNKTML15B GIỎI A

5 0225151022 PHẠM THẾ HIỂN 26/05/1997 TCNL15A KHÁ A

6 0302151266 TRẦN TRUNG HỚN 20/03/1997 CĐÔTÔ15C KHÁ A



7 0464151121 NGUYỄN THẾ HUYNH 03/09/1994 CĐNKTML15B KHÁ A

8 0302141685 NGUYỄN THANH LIÊM 30/04/1996 CĐÔTÔ14F KHÁ A

9 0302131051 NGUYỄN VĂN MẠNH 26/12/1993 CĐÔTÔ13A TBK A

10 0303131069 DIỆP TƯ QUÂN 30/10/1995 CĐĐĐT13ĐTE KHÁ A

11 0307141079 HUỲNH TIẾN SĨ 09/02/1993 CĐCĐT14S TBK A

12 0307141204 ĐẶNG NĂN TÂM 28/08/1996 CĐCĐT14S TBK A

13 0303141661 NGUYỄN ĐẮC THẠCH 24/09/1996 CĐĐĐT14F KHÁ A

14 0302141349 PHẠM XUÂN THÀNH 28/10/1996 CĐÔTÔ14C KHÁ A

15 0301141452 ĐỖ PHÚC TIÊN 14/04/1995 CĐCK14D GIỎI A

16 0307151105 NGUYỄN MINH TÚ 19/08/1996 CĐCĐT15A KHÁ A

17 0303131468 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 01/01/1993 CĐĐĐT13ĐTE TBK A

18 0303141109 ĐOÀN ANH TUẤN 24/03/1996 CĐĐĐT14A KHÁ A

19 0465131221 DƯƠNG HUỲNH PHÚ VINH 14/10/1995 CĐNÔTÔ13B KHÁ A

20 0303131376 HUỲNH VĂN XUÂN 03/09/1995 CĐĐĐT13ĐA KHÁ A

- HSSV tập trung tại Phòng hội thảo (Khu nhà truyền thống) lúc 15 giờ 00 ngày 19/4/2016 (thứ Ba) để được hướng dẫn thủ tục nhận học
bổng.


